
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
52A Hùng Vương, Khu phố La Vân, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

03/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO

3502507832

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng kết cấu công trình

4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hàng nông sản; Bán buôn rơm cuộn, rạ 
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

6. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành 
môi trường, ngành công nghệ làm sạch

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN 
BIO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937558672
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh, 
thiết bị vật tư nông nghiệp (trừ bán buôn hóa chất sử dụng 
trong ngành nông nghiệp và không tồn trữ hóa chất), sản phẩm 
thân thiện môi trường, trang thiết bị bảo hộ lao động; Bán buôn 
phân bón; bán buôn thuốc bảo vệ thực vật;

4669(Chính)

12. Lập trình máy vi tính 6201

13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

16. Cổng thông tin
Chi tiết: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6312

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Không hoạt động tại trụ sở)

1629

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và 
theo hợp đồng

4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

21. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

22. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

23. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

25. Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở)

3700

26. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

27. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

28. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3821

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3822

30. Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở)

3830

31. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)

3900

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102
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1.000.000.000 VNĐ

34. Xây dựng công trình đường sắt 4211

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công cộng

4229

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, Thi công xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, hạ tầng kỹ thuật, thủy 
lợi

4299

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077092000841

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

HỒ NGUYỄN MẠNH QUÂN Nam
16/05/1992 Kinh Việt Nam

15/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội        

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077092000841
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Hồng Lan, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ NGUYỄN MẠNH QUÂN Nam

16/05/1992 Kinh Việt Nam

15/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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